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FRANDOOR
®

HÌNH ẢNH MÔ TẢ SẢN PHẨM MÃ SỐ ĐVT ĐƠN GIÁ(VNĐ)

       DÒNG CỬA CUỐN KHE THOÁNG SIÊU C ẤP

-  Thân cửa: Mẫu nan khe thoáng bằng nhôm hợp kim nhập 
khẩu AL6063

- Trọng lượng TB: 15kg/m2±8%, độ dày 1,5mm ± 5%
- Sơn cao cấp TIGER, màu café sữa, ghi sáng. 
  Chống xước, chống phai màu. Bảo hành lên đến 20 năm
-  Phụ kiện: Trục thép sơn tĩnh điện/ mạ kẽm. Puli & bịt đầu 

nan, con lăn đầu ray.

F49-3 m2 2.850.000

-  Thân cửa: Mẫu nan khe thoáng bằng nhôm hợp kim nhập 
khẩu AL6063

- Trọng lượng TB: 14kg/m2±8%, độ dày 1,5mm ± 5%
- Sơn cao cấp TIGER, màu café sữa. 
  Chống xước, chống phai màu. Bảo hành lên đến 20 năm
-  Phụ kiện: Trục thép sơn tĩnh điện/ mạ kẽm. Puli & bịt đầu 

nan, con lăn đầu ray.

F49-2 m2 2.550.000

       D Ò N G  C ỬA  C U Ố N  K H E  T H O Á N G  V I P

-  Thân cửa: Mẫu nan khe thoáng bằng nhôm hợp kim nhập 
khẩu AL6063

- Trọng lượng TB: 13kg/m2±8%, độ dày 1,3mm ± 5%
- Sơn cao cấp TIGER, màu ghi sáng. 
  Chống xước, chống phai màu. Bảo hành lên đến 20 năm
-  Phụ kiện: Trục thép sơn tĩnh điện/ mạ kẽm. Puli & bịt đầu 

nan, con lăn đầu ray.

F46 m2 2.350.000

-  Thân cửa: Mẫu nan khe thoáng bằng nhôm hợp kim nhập 
khẩu AL6063

- Trọng lượng TB: 12,5kg/m2±8%, độ dày 1,1mm ± 5%
- Sơn cao cấp TIGER, màu café sữa 
  Chống xước, chống phai màu. Bảo hành lên đến 20 năm
-  Phụ kiện: Trục thép sơn tĩnh điện/ mạ kẽm. Puli & bịt đầu 

nan, con lăn đầu ray.

F45i m2 2.150.000

-  Thân cửa: Mẫu nan khe thoáng bằng nhôm hợp kim nhập 
khẩu AL6063

- Trọng lượng TB: 11,5kg/m2±8%, độ dày 1,1mm ± 5%
- Sơn cao cấp TIGER, màu café sữa, ghi sáng
  Chống xước, chống phai màu. Bảo hành lên đến 20 năm
-  Phụ kiện: Trục thép sơn tĩnh điện/ mạ kẽm. Puli & bịt đầu 

nan, con lăn đầu ray.

F48 m2 1.950.000

-  Thân cửa: Mẫu nan khe thoáng bằng nhôm hợp kim nhập 
khẩu AL6063

- Trọng lượng TB: 9,5kg/m2±8%, độ dày 1.0mm ± 5%
-   Sơn cao cấp TIGER, màu ghi sẫm
  Chống xước, chống phai màu. Bảo hành lên đến 20 năm
-  Phụ kiện: Trục thép sơn tĩnh điện/ mạ kẽm. Puli & bịt đầu 

nan, con lăn đầu ray.

F48e m2 1.780.000

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN KHE THOÁNG 2014BẢNG GIÁ CỬA CUỐN KHE THOÁNG 2014
(áp dụng từ ngày 01/03/2014 cho đến khi có bảng giá mới)(áp dụng từ ngày 01/03/2014 cho đến khi có bảng giá mới)
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FRANDOOR
®

HÌNH ẢNH MÔ TẢ SẢN PHẨM MÃ SỐ ĐVT ĐƠN GIÁ(VNĐ)

B Ộ  Đ Ộ N G  CƠ  Đ Ồ N G  B Ộ  F R A N

FRAN AC 300kg 220V (Lắp ráp Việt Nam)
- Trọng tải 300kg
 -  Bao gồm: Mô tơ, mặt bích, hộp điều khiển, 2 tay điều 

khiển

F300-AC Bộ 6.500.000

FRAN AC 500kg 220V (Lắp ráp Việt Nam)
- Trọng tải 500kg
-  Bao gồm: Mô tơ, mặt bích, hộp điều khiển, 2 tay điều 

khiển 

F500-AC Bộ 7.200.000

YH 300kg (Nhập khẩu Đài Loan - Hàng chính hãng) 
- Trọng tải 300kg
-  Bao gồm: Mô tơ, mặt bích, hộp điều khiển, 2 tay điều 

khiển

YH300i-AC Bộ 8.900.000

YH 500kg (Nhập khẩu Đài Loan - Hàng chính hãng)
- Trọng tải 500kg
-  Bao gồm: Mô tơ, mặt bích, hộp điều khiển, 2 tay điều 

khiển

YH500i-AC Bộ 9.900.000

C ÁC  P H Ụ  K I Ệ N  K H E  T H O Á N G

Bộ lưu điện Fran UPS 750W, 220V/50Hz
- Thời gian lưu 32 giờ sau khi mất điện
- Dùng cho motor ≤ 500kg

UPS750 Bộ 4.800.000

Bộ lưu điện Fran UPS 1000W, 220V/50Hz
- Thời gian lưu 48 giờ sau khi mất điện
- Dùng cho motor ≤ 800kg

UPS1000 Bộ 5.200.000

Bộ cảm ứng thông minh Fran đồng bộ chống xô, tự 
dừng/đảo chiều + còi báo động PK1 Bộ 1.300.000

Tay điều khiển mua thêm PK2 Chiếc 530.000

Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Đối với cửa có diện tích nhỏ hơn 7m2, khách hàng trả thêm 5% phụ phí trên giá bán.
- Đối với công trình lớn sẽ có bảng dự toán cụ thể cho khách hàng
- Bảng giá có hiệu lực từ 01/03/2014 cho đến khi có bảng giá mới. Giá có thể thay đổi mà không báo trước

Bảo hành:
- Bảo hành 24 tháng cho motor, 6 tháng cho Ắc quy, 12 tháng cho thân cửa và các linh kiện khác của cửa cuốn
-  Các đại lý, nhà phân phối của FRANDOOR chịu trách nhiệm tư vấn bán hàng, lắp đặt, bảo hành, bảo trì cho Quý khách hàng

Khuyến cáo:
-  Cửa cuốn FRANDOOR là sản phẩm thông minh mang tính đồng bộ cao. Các linh kiện, phụ kiện đã được công ty thiết kế có sự 

tương thích hợp lý. Do vậy công ty sẽ không bảo hành cho cửa đã bị thay đổi hoặc lắp thêm.
-  Để đảm bảo quyền lợi quý khách hàng nên tránh mua phải hàng giả, hàng nhái hoặc sản phẩm đã bị thay đổi chi tiết linh kiện, phụ 

kiện, đề nghị Quý khách hàng kiểm tra tất cả các linh kiện, phụ kiện của sản phẩm cửa cuốn đều có tem và logo FRANDOOR.
Bảo hành 24/7

NHÀ MÁY NHÔM VIỆT PHÁP
Đ/c: Lô A2 – CN7 khu CN Từ Liêm – Hà Nội
Email: info@nhomvietphap.com
Website: nhomvietphap.com

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
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SHAL DOOR
®

STT CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

KÍCH THƯỚC (m2) DIỆN 

TÍCH 

(m2)

ĐƠN GIÁ(VNĐ)

HÌNH VẼ MINH HỌARỘNG 

(W)
CAO (H)

KÍNH AN TOÀN

 6,38mm
KÍNH AN TOÀN 

8,38mm

CỬA SỔ HỆ FA4400 (SHAL ALUMI)

1 Cửa sổ 1 cánh mở, quay, hất
0.8 1.6 ≥1.28 1,968,000 2,128,000

0.7 1.5 ≤1.05 1,998,000 2,280,000

2 Cửa sổ 2 cánh mở, quay, hất
1.2 1.6 ≥1.92 1,920,000 2,180,000

1 1.5 ≤1.5 2,080,000 2,240,000

3 Vách kính cố định
3.5 2.5 ≥8.75 1,685,000 1,945,000

2.5 1.8 ≤4.5 1,728,000 1,988,000

CỬA ĐI HỆ FA4400 (SHAL ALUMI)

4 Cửa đi 1 cánh mở
0.8 2.2 ≥1.76 1,980,000 2,142,000

0.7 1.8 ≤1.26 2,020,000 2,186,000

5 Cửa đi 1 cánh mở (pano kính)
0.8 2.2 ≥1.76 1,970,000 2,132,000

0.7 1.8 ≤1.26 2,010,000 2,176,000

6 Cửa đi 2 cánh mở
1.6 2.2 ≥3.52 2,045,000 2,198,000

1.4 2.2 ≤3.08 2,085,000 2,245,000

CỬA LÙA HỆ FA2600 (SHAL ALUMI)

7 Cửa sổ lùa 2 cánh
1.6 1.8 ≥2.88 1,986,000 2,055,000

1.2 1.6 ≤1.92 2,026,000 2,186,000

CỬA ĐI HỆ FA450 – HỆ CỬA LỚN (SHAL ALUMI)

8 Cửa đi 1 cánh mở
0.9 2.4 ≥2.4 2,380,000 2,530,000 

0.7 2.2 ≤1.54 2,426,000 2,586,000 

9 Cửa đi 2 cánh mở
1.8 2.4 ≥4.32 2,320,000 2,480,000 

 1.6 2.4 ≤3.84 2,360,000 2,520,000 

MẶT DỰNG HỆ FA1100 (SHAL ALUMI)

10 Kính mặt dựng thông tầng
4.5 3 ≥13.5 1,995,000 2,055,000

3.5 2.5 ≤8.75 2,035,000 2,095,000

BẢNG GIÁ CỬA NHÔM CAO CẤP 2014BẢNG GIÁ CỬA NHÔM CAO CẤP 2014
(áp dụng từ ngày 01/03/2014 cho đến khi có bảng giá mới)(áp dụng từ ngày 01/03/2014 cho đến khi có bảng giá mới)
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SHAL DOOR
®

ST T TÊN SẢN PHẨM MÃ SỐ ĐVT ĐƠN GIÁ(VNĐ)

Phụ kiện cửa sổ mở lật hệ F4400

1 Cửa sổ 2 cánh mở, quay, hất 1 cánh PKS 4403 Bộ 985,000

2 Cửa sổ 2 cánh mở, quay, hất 1 cánh PKS 4404 Bộ 1,240,000

Phụ kiện cửa đi hệ F4400

3 Cửa đi 1 cánh SR1 PKS 4405 Bộ 745,000

4 Cửa đi 2 cánh SR1 PKS  4407 Bộ 1,000,000

Phụ kiện cửa sổ lùa hệ F2600

5 Cửa sổ lùa 2 cánh PKL 2601 Bộ 380,000

6 Cửa sổ lùa 3 cánh PKL 2602 Bộ 528,000

7 Cửa sổ lùa 4 cánh PKL 2603 Bộ 600,000

Phụ kiện cửa đi hệ FA450 (Hệ cửa lớn)

8 Cửa đi 1 cánh PKD 4501 Bộ 1,085,000

9 Cửa đi 2 cánh PKD 4502 Bộ 1,765,000

Phụ kiện vách mặt dựng hệ FA1100

10 Cửa sổ 1 cánh hất mở SR1 PKS 1100 Bộ 540,000

11 Cửa sổ 1 cánh hất mở SR2 PKS 1101 Bộ 622,000

Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Bảng giá có hiệu lực từ 01/03/2014 cho đến khi có bảng giá mới. Giá có thể thay đổi mà không báo trước

Bảo hành:
-  Bảo hành 06 tháng và các quy định bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất ISO 9001:2008
-  Các đại lý, nhà phân phối của NHÀ MÁY NHÔM VIỆT PHÁP chịu trách nhiệm tư vấn bán hàng, lắp đặt, bảo 

hành, bảo trì cho Quý khách hàng

Khuyến cáo:
-  Cửa nhôm SHALDOOR là sản phẩm mang tính đồng bộ cao về chất lượng, thẩm mỹ. Các linh kiện, phụ 

kiện đã được Nhà Máy thiết kế có sự tương thích hợp lý. Do vậy Nhà Máy sẽ không bảo hành cho cửa đã 
bị thay đổi hoặc lắp thêm.

-  Để đảm bảo quyền lợi quý khách hàng nên tránh mua phải hàng giả, hàng nhái hoặc sản phẩm đã bị thay 
đổi chi tiết linh kiện, phụ kiện, đề nghị Quý khách hàng kiểm tra tất cả các linh kiện, phụ kiện của sản phẩm 
cửa nhôm đều có tem và logo NHÀ MÁY NHÔM VIỆT PHÁP.

Bảo hành 24/7

NHÀ MÁY NHÔM VIỆT PHÁP
Đ/c: Lô A2 – CN7 khu CN Từ Liêm – Hà Nội
Email: info@nhomvietphap.com
Website: nhomvietphap.com

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH


